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1. Thông tin có giá trị như thế nào trong hoạt động của HĐND?

Để có được một “sản phẩm” tốt-tức là các quyết định tốt, HĐND phải sử dụng nhiều công sức để thu thập và chế tác thông tin. Vì vậy, trong khi nghề kinh doanh coi thông tin là tiền bạc thì đại biểu HĐND lại coi đó là “nguyên liệu” cơ bản nhất để giám sát và quyết định. Nắm thông tin trong tay, nhận biết, hiểu rõ vấn đề thì đại biểu mới có thể giám sát và quyết định. Bởi vậy, mặc dù không phải là công cụ trực tiếp, nhưng thông tin là công cụ mạnh, không thể thiếu nhằm hỗ trợ cho các đại biểu hoạt động.

Đối với việc ban hành chính sách của HDND là hoạt động quản lý – lãnh đạo có ảnh hưởng trực tiếp đến mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội ở địa phương thì thông tin lại càng có vai trò đặc biệt quan trọng. Người ban hành chính sách không chỉ cần thông tin bao quát ở phạm vi rộng (thậm chí trên cả nước và trên thế giới) mà còn cần thông tin cụ thể của từng trường hợp, từng nơi, từng khu vực; không chỉ cần thông tin đầy đủ, chính xác mà còn cần thông tin nhanh chóng, kịp thời; không chỉ cần thông tin về một lĩnh vực mà cần thông tin về nhiều lĩnh vực; không chỉ cần thông tin đang tồn tại hiện hữu mà còn cần cả thông tin dự báo; để đảm bảo tính đúng đắn, khách quan, tính bao quát và phù hợp của chính sách; không có sự mâu thuẫn, chồng chéo nhau giữa các chính sách; từ đó đảm bảo thực thi chính sách pháp luật đạt hiệu quả cao. 

Trong khi đó, quá trình tham vấn và liên hệ với cử tri của HDND cung cấp những thông tin sát thực để HDND ban hành chính sách (Xem thêm một số ví dụ dưới đây). Người ta gọi đó là quá trình ban hành chính sách dựa trên chứng lý- một quá trình mà ở đó những người có quyền quyết định về chính sách được cung cấp những chứng lý tốt nhất hiện có; chứng lý được coi là tâm điểm của quá trình ban hành chính sách. Trong quá trình này, các chứng lý được chuyển thành các phương án chính sách để các nhà quyết định chính sách lựa chọn. Cách làm này ngược với cách làm chính sách dựa trên quan điểm, có nghĩa là dựa nhiều vào những quan điểm chủ quan chưa được kiểm chứng của những cá nhân, nhóm người thường chịu ảnh hưởng của giáo điều, thành kiến hoặc vì mục đích riêng; hoặc nếu có chứng lý thì cũng phiến diện, được chọn lọc nhằm mục đích sai lệch.

	Vài ví dụ về thông tin phục vụ ban hành và giám sát chính sách
Ví dụ 1: TPHCM: Quá trình thu thập, kiểm định thông tin và số liệu tại các hội nghị tham vấn đã giúp phát hiện một số số liệu thống kê của UBND quận, huyện còn sai sót và thiếu cơ sở, nhất là rất ít những thông tin tin cậy (ví dụ thế nào là đời sống của nhân dân cao hơn trước khi tái định cư? thống kê thu nhập qua báo cáo của UBND là 6 triệu/năm/người, nhưng qua hỏi người dân là 1- 3 triệu/tháng/người). Các Ban thu thập được các thông tin theo trọng tâm tìm kiếm và hình thành cơ sở thực tiễn, nhân chứng, vật chứng về một số điểm cần hiệu chỉnh chính sách và tổ chức thực hịên để giải quyết vấn đề căn cơ hơn, có tầm nhìn xa hơn.

Ví dụ 2: Bình Thuận: tham vấn đã kéo chính sách sát hơn với đời sống của người dân, xuất phát từ thực tiễn hơn. Ví dụ, qua tham vấn, đàng sau chữ “thiếu đất”, HĐND đã phát hiện được nhiều vấn đề như thế nào là thiếu đất; người dân cần đất như thế nào để thoát nghèo; cấp đất nhưng cần kèm theo những điều kiện gì để thoát nghèo… Đồng thời, tham vấn mang lại cho HĐND tầm nhìn bao quát, tổng thể hơn khi quyết định các chính sách. Chẳng hạn, không chỉ các chính sách trực tiếp liên quan đến giảm nghèo mới tác động đến đời sống người nghèo, mà cả những chính sách gián tiếp liên quan cũng ảnh hưởng nhiều như giáo dục, dân số, công nghiệp hóa, đầu tư…Tham vấn cũng tạo cơ sở vững chắc để HĐND và các Ban của HĐND có chính kiến đưa ra các quyết sách đúng đắn.


Về mặt ban hành chính sách, tham vấn và liên hệ cử tri mang lại những kết quả sau đây: Thứ nhất: Giảm bớt rủi ro các lỗi về chính sách vì các cơ quan có thẩm quyền đã: xác định đúng vấn đề cần giải quyết; xác định được mục tiêu của việc ban hành chính sách; đề xuất các phương án để đạt được mục tiêu; đánh giá các phương án đề xuất; đảm bảo tính hài hoà giữa các phương án được lựa chọn; dự liệu được rằng việc thực hiện chính sách sẽ đem lại lợi ích lớn hơn so với chi phí; bảo đảm quá trình xây dựng chính sách minh bạch và có sự tham gia của người dân; tính đến việc bảo đảm thực thi các chính sách đề xuất. Thứ hai: cải thiện tình trạng lạm phát VBQPPL vì văn bản chỉ được ban hành sau khi đã cân nhắc đầy đủ tất cả các tác động, lợi ích.
2. Các loại thông tin thu thập được từ tham vấn và liên hệ cử tri

Việc xác định nội dung tham vấn và Những câu hỏi/ chủ đề nghiên cứu chính của từng nội dung cần được thiết kế chi tiết ngay từ đầu với sự tham gia của HĐND và tham khảo các cơ quan quản lý liên quan. Việc thực hiện một chính sách, một nghị quyết của hội đồng nhân dân có rất nhiều khía cạnh và yếu tố đánh giá. Cần xác định rõ phạm vi, đối tượng và chủ đề trước khi triển khai công tác hiện trường. Điều này cần có bước nghiên cứu tài liệu ban đầu và thiết kế chi tiết “câu hỏi gợi ý tham vấn” và yêu cầu về thông tin thu thập.
Thông tin nói chung và thông tin thu thập từ tham vấn và liên hệ cử tri có nhiều loại khác nhau: (1) Thông tin nguyên liệu (thông tin ban đầu, thông tin gốc) có được do thu thập, khảo sát, điều tra, quan sát, tiếp xúc. Loại thông tin này thường gọi là dữ liệu (data), bao gồm các số liệu, sự kiện, hình ảnh, các loại biên bản, ghi âm được ghi lại trong quá trình thu thập, ở dạng thô, chưa được xử lý. (2) Thông tin đã qua xử lý, phân tích, tổng hợp, thể hiện dưới dạng biểu, bảng, mô hình, đưa lại những hiểu biết về bản chất của sự vật, hiện tượng. Loại thông tin này có giá trị cao hơn, thực sự là thông tin, theo đúng nghĩa của nó. (3) Thông tin quản lý, là kết quả lao động của các nhà quản lý, các nhà khoa học, các chuyên gia, thể hiện dưới dạng các sản phẩm như các quyết định, công trình, báo cáo. Đây là dạng thông tin có giá trị cao nhất trong việc đáp ứng nhu cầu thông tin của con người, xã hội, chúng trở thành tri thức.

Thông tin trong quá trình tham vấn và liên hệ cử tri chủ yếu để đánh giá chính sách. Tiêu chí của một chính sách tốt và thông tin cần thu thập, phân tích để đối chiếu chính sách đó với tiêu chí:

· Sự cần thiết: việc ban hành quy định là thực sự cần thiết sau khi đã xem xét các phương án thay thế khác.

· Hiệu quả: quy định không áp đặt bất kỳ chi phí nào quá mức tối thiểu cần thiết để đạt được mục tiêu đề ra. Quy định cần đạt được các mục tiêu đề ra với chi phí thấp nhất.

· Cân xứng: mức độ và tầm quan trọng của vấn đề sẽ quyết định mức độ can thiệp, tránh đưa ra quy định quá mức hoặc không cần thiết. 

· Minh bạch: quy định phải công khai, đơn giản và dễ hiểu, rõ ràng với người thực hiện.

· Phù hợp: quy định phải thống nhất, đồng bộ với các quy định pháp luật hiện hành. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn, chồng chéo với quy định pháp luật hiện hành thì phải có phương án xử lý trước khi quy định có hiệu lực. Phù hợp với trình độ phát triển kinh tế - xã hội, trình độ quản lý, trình độ dân trí và thúc đẩy sự phát triển.

Ở đây có vấn đề thông tin “xuôi chiều” và “trái chiều”. Trong nhiều trường hợp, các thông tin chính thống qua hệ thống báo cáo hành chính phiến diện một chiều, chủ yếu là thành tích, thậm chí được tô vẽ thêm, ngược lại, những mặt hạn chế, yếu kém ít được đề cập, thậm chí dấu đi, bỏ qua. 

Ngược lại, có những thông tin được xếp vào loại “trái chiều”. Gọi như thế là gọi theo thói quen, “trái” ở đây là trái với trào lưu chung, trái với nhận định của số đông, chứ không hề trái với mục tiêu chính sách, không hề trái với quy định của pháp luật. Cách phản ánh một chiều dễ làm cho thông tin sai lệch. Chính vì thế, loại thông tin mà chúng ta gọi là “trái chiều” ấy cần được đặc biệt quan tâm bởi giá trị của nó trong vai trò “cảnh báo”, vai trò “kiểm chứng” trong quá trình đi tìm những thông tin chính xác, chân thật. Hơn thế, sự quan tâm đúng mức của Nhà nước, của cơ quan nhà nước, đặc biệt của cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý đối với loại thông tin này là tạo cơ hội tốt để phát huy dân chủ, để động viên bất cứ người dân nào có tâm huyết, có tấm lòng và sự hiểu biết, đóng góp ý kiến của mình cho sự nghiệp chung của xã hội, đất nước. Như kinh nghiệm trong hai năm 2008, 2009 cho thấy, trong quá trình tham vấn và liên hệ với cử tri, những thông tin nhiều chiều, từ các nguồn khác nhau đã giúp HDND kiểm chứng, cân nhắc khi bàn luận, quyết định về chính sách.
3. Yêu cầu cung cấp thông tin từ cơ quan hành pháp

Trong quá trình tham vấn và liên hệ cử tri, yêu cầu về thông tin của HĐND đối với UBND không chỉ dừng lại ở phạm vi một Sở ngành. Hơn nữa, HĐND cần các thông tin có tính hệ thống và thường xuyên đối với từng lĩnh vực chứ không chỉ là các tin tức có tính ngẫu nhiên thu được qua quá trình tiếp xúc cử tri lâu nay hoặc qua các phương tiện thông tin đại chúng. Để có được những thông tin này, HĐND có thể yêu cầu chính các cơ quan chấp hành cung cấp. Các luật về HĐND nước ta dành cho các đại biểu HĐND quyền tương tự. Ngoài các báo cáo hoạt động có tính thường niên của UBND trước HĐND, đại biểu HĐND có thể yêu cầu các cơ quan thuộc UBND cung cấp các thông tin trong phạm vi, chức năng của cơ quan đó. Mặc dù quyền chủ động về phạm vi, nội dung và cách thức cung cấp thông tin thuộc về các cơ quan hành pháp nhưng việc tiếp nhận các yêu cầu thông tin bắt nguồn từ phía HĐND cũng là dịp để các cơ quan hành pháp xem xét lại công việc của mình. Về phía các đại biểu HĐND, những thông tin này dù ít, dù nhiều cũng là một nguồn bổ ích phục vụ cho hoạt động quyết định và giám sát, nhất là trong việc so sánh, đánh giá đối với các nguồn thông tin khác.

Sự thành công của việc sử dụng quyền yêu cầu cung cấp thông tin của đại biểu phụ thuộc vào một số yếu tố cơ bản như:

- Thứ nhất: Xác định rõ ràng đối tượng, phạm vi và nội dung thông tin.

Yêu cầu càng rõ ràng, thông tin nhận được càng chi tiết. Khi gửi yêu cầu cung cấp thông tin tới các cơ quan chấp hành, các đại biểu phải cho thấy mình nắm được những vấn đề liên quan đến nội dung thông tin yêu cầu cung cấp. Điều này có tác động tích cực đến thái độ thực hiện yêu cầu của các chuyên viên hành pháp trong quá trình tổng hợp thông tin. 

- Thứ hai: Phạm vi các đối tượng yêu cầu thông tin càng rộng càng tốt

Trong nhiều trường hợp, các thông tin đại biểu HĐND cần không chỉ do một cơ quan duy nhất nắm giữ. Những thông tin từ nhiều nguồn khác nhau sẽ giúp cho đại biểu có được cái nhìn tổng thể hơn, toàn diện hơn về vấn đề mà mình quan tâm. Hơn nữa, việc thu thập và phân tích các nguồn thông tin khác nhau về cùng một chủ đề cũng là cơ hội để đại biểu HĐND kiểm tra lại tính chính xác và đầy đủ của từng nguồn tin.

- Thứ ba: Càng công khai, ý nghĩa giám sát càng cao 

Một khi đã nắm chắc vấn đề cần yêu cầu cung cấp thông tin, các nội dung xung quanh yêu cầu này nên được công khai hóa, trừ những trường hợp có liên quan đến bí mật quốc gia hoặc những vấn đề có tính nhạy cảm. Việc công khai hóa thông tin một mặt giúp cho các đại biểu có thêm sự ủng hộ của dư luận, mặt khác cũng là cơ hội để kiểm tra tính chính xác của thông tin và là động thái để nâng cao giá trị giám sát của HĐND đối với UBND. 
4. Tiến hành thu thập thông tin
Sau khi chọn nội dung tham vấn, cần khai thác nắm chắc các thông tin phục vụ cho hoạt động tham vấn như các văn bản liên quan đến chính sách/nghị quyết sẽ tham vấn, tình hình thực chính sách/nghị quyết. Từ nội dung, chọn đối tượng, công cụ và thời gian tham vấn cho phù hợp. Phân đối tượng cần tham vấn thành những nhóm nhỏ, theo nội dung tham vấn để thu được những ý kiến của “người trong cuộc”, ví dụ: về nông nghiệp, nông dân, nông thôn cần chia ra nông nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp…

Tùy theo yêu cầu thông tin cần nắm được qua tham vấn, cần chuẩn bị thật cụ thể, chu đáo chương trình, bộ câu hỏi để thu thập thông tin. Đặt câu hỏi hết sức cụ thể, phù hợp với trình độ dân trí từng vùng và gửi trước câu hỏi để đối tượng nghiên cứu. Chú ý công tác tuyên truyền phổ biến nội dung tham vấn để các đối tượng có sự chuẩn bị, nghiên cứu trước, sắp xếp công việc, chủ động tham gia hoạt động tham vấn.

5. Tiếp nhận thông tin nào, xử lý thông tin ra sao?

Trong điều kiện của xã hội hiện đại, đối với người sử dụng thông tin nói chung, sự “bùng nổ thông tin” gây khó khăn trong việc tiếp nhận thông tin, như: thông tin quá nhiều không tiếp nhận được hết thông tin, thông tin phân tán thu thập thông tin tốn nhiều thời gian,… Hoạt động xử lý thông tin sẽ tinh chế thông tin, giúp người sử dụng thông tin khắc phục được hiện tượng“ bùng nổ thông tin” và “khủng hoảng thông tin”. Hoạt động xử lý thông tin có những ý nghĩa sau: 

- Người sử dụng thông tin nhiều lúc sẽ không có đủ thời gian để tìm kiếm thông tin. Hoạt động xử lý thông tin giúp người sử dụng thông tin định hướng, chọn lọc và tìm kiếm được thông tin cần một cách nhanh chóng, chính xác trong khối lượng thông tin khổng lồ. 

- Khi thu thập được đầy đủ thông tin cần, người sử dụng thông tin cũng không có đủ thời gian để xem hết những thông tin đã thu thập được, vì thông tin dàn trải, nhiều thông tin thừa, trùng lắp,.... Hoạt động xử lý thông tin giúp người sử dụng thông tin rút ngắn, tiết kiệm được thời gian đọc để đọc được nhiều hơn. 

- Hoạt động xử lý thông tin giúp người sử dụng thông tin đánh giá thông tin để có thể chọn lọc được những thông tin mới nhất, đầy đủ nhất, phù hợp nhất với nhu cầu. 

- Hoạt động xử lý thông tin sẽ cung cấp cho người sử dụng thông tin những thông tin đã được tổng hợp từ nhiều nguồn thông tin, loại bỏ thông tin thừa, thông tin trùng lặp. 

- Hoạt động xử lý thông tin không chỉ cung cấp cho người sử dụng thông tin những thông tin đã được hệ thống, cô đọng, mà trên cơ sở tổng hợp thông tin, hoạt động xử lý thông tin còn cung cấp những thông tin mang tính chất dự báo, như: xu hướng phát triển của vấn đề, xu hướng triển khai vấn đề, … 

Đối với cơ quan ban hành chính sách như HDND, hoạt động xử lý thông tin giúp tìm kiếm được thông tin về lĩnh vực chính sách một cách đầy đủ, chính xác, nhanh chóng, kịp thời; cung cấp những thông tin cô đọng, hệ thống, những thông tin đã được tinh chế và có chất lượng cao, giúp rút ngắn thời gian thu thập và xử lý thông tin trong lĩnh vực chính sách; trên cơ sở đó đảm bảo chất lượng của ban hành chính sách và đảm bảo những yêu cầu của chính sách được ban hành. 

Thông thường, chỉ một phần nhỏ trong lượng thông tin phát ra được tiếp nhận, do đó quá trình “quét” thông tin ban đầu rất quan trọng đối với việc ra quyết định cuối cùng. Hầu như các quyết sách của HĐND là do những người ít nắm được những kiến thức trực tiếp về vấn đề đó thông qua. Trong biển thông tin ngày nay, việc làm thiết yếu và hợp lý nhất là đừng ngập chìm trong các chi tiết khi phải quyết định điều gì đó. 

Không một đại biểu nào có thể hiểu hết các quyết sách của HĐND; giải pháp tốt nhất là tạo ra hệ thống thông tin vừa đáp ứng nhu cầu của từng đại biểu, vừa truyền tải được tiếng nói của cử tri. Giải pháp ở đây là tạo ra một quy trình xử lý thông tin vừa đáp ứng những nhu cầu thông tin của đại biểu trong thời gian ngắn nhất, vừa để làm sao tiếng nói của cử tri được lắng nghe. Do những vấn đề cần xử lý vừa ở tầm chính sách, vừa có tính chất sự việc, nguồn thông tin tối ưu cần kết hợp những yếu tố sau: những khía cạnh cụ thể của chính sách (cần làm những gì?), những hệ quả của nó (ai sẽ được lợi, ai sẽ chịu thiệt) và viễn cảnh thực hiện chính sách (những cơ hội nào?). 

Đối với những lĩnh vực không chuyên, các đại biểu cần đến loại thông tin kết hợp được cả sự đánh giá tầm quan trọng của vấn đề, cả nội dung của nó, phạm vi phổ biến và mối quan hệ với những vấn đề khác. Kiến thức tiết kiệm thời gian, công sức cho đại biểu là loại kiến thức trả lời trực tiếp vào câu hỏi “có” hay “không” khi biểu quyết.

Thật ngược đời, nhưng thông tin chứa càng ít dữ liệu càng tốt, vì cái mà đại biểu cần là thông tin đã được xử lý. Do thời gian có hạn, đại biểu cần đến những thông tin đáng tin cậy nhất, đồng thời thông tin đó cũng đòi hỏi ít công sức nhất để nắm vững nội dung của nó.
